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	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	A. Phát triển vận động
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp (Thể dục sáng)
	 
	 
	 
	 

	1
	Thực hiện đủ các bước của động tác hô hấp trong bài tập thể dục theo hướng dẫn
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	Bài 8:  Nhóm động tác tập với bóng : Hô hấp: Ngửi hoa  /+  Tay: Ra trước lên cao/ + Lưng: 2 tay lên cao gập người  / + Chân: Từng chân đưa lên vuông góc. +  Bật: Bật chụm tách chân )                                                              * Nhảy dân vũ "Vũ điệu rửa tay"
	Cả Khối
	Sân trường
	TDS
	TDS

	 
	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động
	.
	.
	.
	.

	 
	* Vận động: đi
	 
	.
	.
	.
	.
	.

	2
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đứng một chân và giữ thẳng người trong 10 giây
	Đứng một chân, giữ thẳng người trong 10 giây
	Trò chơi: tạo dáng cây (Đứng một chân, giữ thẳng người trong 10 giây)
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐNT
	HĐNT

	 
	* Vận động: chạy
	 
	 
	.
	.
	.
	.

	3
	Kiểm soát được vận động chạy thay đổi tốc độ ít nhất 3 lần theo đúng hiệu lệnh
	Chạy thay đổi hướng vận động tốc độ theo đúng hiệu lệnh
	Trò chơi: Thi xem ai nhanh (Chạy thay đổi hướng vận động tốc độ theo đúng hiệu lệnh)
	Nhóm lớp
	Sân trường
	HĐNT
	HĐNT

	4
	Bền bỉ, dẻo dai, duy trì được vận động chạy chậm 100 - 120m
	Chạy chậm 100 - 120m
	Chạy chậm 100 - 120m
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐNT
	HĐNT

	 
	* Vận động: bò, trườn, trèo
	 
	 
	.
	.
	.
	.

	5
	Mạnh dạn, nhanh nhẹn, khéo léo khi bò chui qua ống dài 1,5 x 0,6m liên tục, không chạm
	Bò chui qua ống dài 1,5 x 0,6m
	HĐH: Bò chui qua ống dài 1,5 x 0,6m                                                                       
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐH
	HĐNT

	6
	Mạnh dạn, tự tin, nhanh nhẹn, khéo léo trèo lên xuống 7 gióng thang liên tục ở độ cao 1,5 m so với mặt đất
	Trèo lên, xuống 7 gióng thang ở độ cao 1,5m
	Trèo lên, xuống 7 gióng thang ở độ cao 1,5m
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐNT
	HĐH

	 
	* Vận động: tung, ném, bắt
	 
	 
	 
	 
	.
	.

	7
	Biết phối hợp chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng dọc nhịp nhàng
	Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng dọc
	Trò chơi: Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng dọc
	 
	 
	HĐNT
	HĐNT

	 
	* Vận động: bật, nhảy
	 
	 
	.
	.
	#
	#

	8
	Thích chơi các trò chơi vận động. Biết luật chơi, cách chơi, phối hợp chơi với bạn vui vẻ
	Trò chơi vận động theo chủ đề, phù hợp với độ tuổi.
	TC: Gieo hạt , Hái quả, Chuyển quả...
	Cả lớp
	Sân trường
	HĐNT
	HĐNT

	 
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	 
	 
	.
	.
	#
	#

	 
	1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe
	.
	.
	#
	#

	9
	Nói đúng tên một số thực phẩm quen thuộc, sẵn có tại địa phương
	Nhận biết tên gọi một số thực phẩm quen thuộc
	Nhận biết tên gọi một số thực phẩm quen thuộc
	Cả  lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN

	10
	Phân biệt được màu sắc, kích thước, hình dạng, mùi vị của một số thực phẩm thông thường, sẵn có tại địa phương
	Nhận biết màu sắc, kích thước, hình dạng, mùi vị của một số thực phẩm quen thuộc
	Nhận biết màu sắc, kích thước, hình dạng, mùi vị của một số thực phẩm quen thuộc
	Cả  lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN

	11
	Hình thành thói quen tốt ăn uống nhiều loại thức ăn khác nhau
	Rèn thói quen ăn uống nhiều loại thức ăn khác nhau
	- Rèn thói quen ăn các món ăn, rau, quả, uống nước theo nhu cầu hằng ngày                                        
	Cả lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN

	 
	2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt
	.
	.
	.
	.

	12
	Nhận diện đúng đồ dùng cá nhân
	Nhận diện được đồ dùng cá nhân
	Thực hành: chọn trang phục và mặc trang phục theo mùa 
	Cá nhân
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT

	 
	3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe
	.
	.
	.
	.

	13
	 
	Giữ vệ sinh thân thể
	Biết giữ VS thân thể sạch sẽ
	Cá nhân
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN

	14
	Có một số hành vi và thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh
	Không khạc nhổ bừa bãi
	Không khạc nhổ bừa bãi
	Cá nhân
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN

	15
	Có một số hành vi và thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh
	Che miệng khi hắt hơi, ho
	Che miệng khi hắt hơi, ho
	 
	 
	VS-AN
	VS-AN

	 
	4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh
	.
	.
	.
	.

	16
	Biết tránh và không làm một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở phù hợp độ tuổi
	Thực hiện kỹ năng tránh và không làm một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở phù hợp độ tuổi
	Rèn trẻ kỹ năng, thói quen: không cười đùa khi ăn uống dễ gây sặc
	Cả lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN

	17
	Biết tránh và không làm một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở phù hợp độ tuổi
	Thực hiện kỹ năng tránh và không làm một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở phù hợp độ tuổi
	Rèn trẻ kỹ năng, thói quen không ngậm hột hạt; không tự ý uống thuốc/ ăn thức ăn lạ; không leo trèo bàn ghế, lan can; không theo người lạ; không trêu động vật; không lại gần người đang hút thuốc lá,…)
	Cả lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT

	 
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	.
	.
	#
	#

	 
	A. Khám phá khoa học
	 
	 
	.
	.
	#
	#

	 
	3. Động vật và thực vật
	 
	 
	.
	.
	#
	#

	18
	Biết đặc điểm nổi bật và ích lợi của cây, hoa, quả quen thuộc
	Đặc điểm nổi bật và ích lợi của những loại cây, hoa quen thuộc
	- Xem video, hình ảnh, trò chuyện về đặc điểm nổi bật và ích lợi của của cây, quen thuộc (cây xoài, vú sữa, cây khế, cau cảnh, cây đỗ, hoa giấy,...)
-  Quan sát đặc điểm của cây quen thuộc (cây xoài, vú sữa, cây khế, cau cảnh, cây đỗ, hoa giấy...)
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐC+HĐNT
	HĐC+HĐNT

	19
	Biết đặc điểm nổi bật và ích lợi của cây, hoa, quả quen thuộc
	Đặc điểm nổi bật và ích lợi của rau và hoa quen thuộc
	HĐH: Tìm hiểu rau su hào- bắp cải
	Cả  lớp
	Lớp học
	 
	HĐH

	20
	Biết đặc điểm nổi bật và ích lợi của cây, hoa, quả quen thuộc
	Đặc điểm nổi bật và ích lợi của rau và quả quen thuộc
	- Xem video, hình ảnh, trò chuyện về đặc điểm nổi bật và ích lợi của của quả quen thuộc (cam, chuối, xoài, thanh long,..)
-  Quan sát đặc điểm của ủa quả quen thuộc (cam, chuối, xoài, thanh long,..)
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐC+HĐNT
	HĐC+HĐNT

	21
	Biết được mối liên hệ đơn giản giữa cây quen thuộc với môi trường sống. Cách chăm sóc bảo vệ chúng
	Mối liên hệ đơn giản giữa cây với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ
	- Thực hành: chăm sóc cây                 - Thí nghiệm cây cần gì để phát triển khỏe mạnh 
	Cả  lớp
	Sân trường
	HĐNT
	HĐNT

	22
	Biết đặc điểm, ích lợi, tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống của một số loại cây, hoa ,quả
	Đặc điểm , ích lợi , tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống của một số loại  cây
	- Xem video, quan sát, trò chuyện về đặc điểm, ích lợi, tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống của một số loại  cây (cây đỗ, cây rau,...)                                       
	Cả  lớp
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC

	23
	Biết đặc điểm, ích lợi, tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống của một số loại cây, hoa ,quả
	Đặc điểm , ích lợi , tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống của một số loại  cây
	Tìm hiểu về hoa hồng- hoa cúc
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐH
	 

	24
	Biết đặc điểm, ích lợi, tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống của một số loại cây, hoa ,quả
	Đặc điểm, ích lợi của một số loại  quả
	- Thí nghiệm: Sự kỳ diệu của quả quýt                                                - Trò chơi: cây tìm quả                                       
	Cả  lớp
	Sân trường
	 
	HĐC+HĐNT

	25
	 Biết so sánh, phân loại  cây, hoa, quả theo 2 - 3 dấu hiệu
	So sánh, phân loại  cây theo 2 - 3 dấu hiệu
	Trò chơi: Phân loại rau (rau ăn quả - rau ăn lá- rau ăn củ )
	Cả  lớp
	Sân trường
	HĐG
	HĐG

	26
	Có khả năng tự quan sát, phán đoán để phát hiện được mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ
	Quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ
	- Nêu ý kiến về quá trình phát triển của cây; cây với môi trường sống, cây với con vật                                             - Trò chơi: chon hành vi đúng - sai bảo vệ cây xanh
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐC+HĐNT
	HĐC+HĐNT

	 
	5. Công nghệ
	 
	 
	.
	.
	#
	#

	27
	Trẻ hứng thú tham gia hoạt động với sự hỗ trợ của công nghệ AI, biết sử dụng hình ảnh, âm thanh, trò chơi để khám phá, giao tiếp và thể hiện ý tưởng
	Trẻ tham gia trò chơi tương tác bằng AI: nhận diện chữ cái, số, hình khối, màu sắc, con vật, quan sát tranh, hình ảnh, video do AI tạo ra và mô tả, trao đổi với bạn, với cô
	Trẻ tham gia trò chơi tương tác bằng AI phù hợp chủ đề TV
	 
	 
	HĐC
	HĐC

	 
	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	.
	.
	#
	#

	 
	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm
	.
	.
	#
	#

	28
	ó khả năng so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 8 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất
	So sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 8 bằng các cách khác nhau 
	So sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 8 bằng các cách khác nhau 
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	 
	2. Xếp tương ứng
	 
	 
	.
	.
	#
	#

	29
	Nhận ra được quy tắc sắp xếp của 4 đối tượng (ABCD, AABB, ABBA) và tiếp tục thực hiện sao chép lại 
	So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc  (ABCD, AABB, ABBA)
	 Sắp xếp theo quy tắc
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	 
	4. So sánh , đo lường
	 
	 
	.
	.
	#
	#

	30
	Biết so sánh 2 đối tượng về kích thước và nói được các từ: cao hơn / thấp hơn
	So sánh cao - thấp của 2 đối tượng
	Ôn Cao hơn - Thấp hơn
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	31
	Biết thu thập thông tin và tạo ra biểu đồ, đồ thị đơn giản (VD: biểu đồ về thời tiết, chiều cao cây,…)
	Tạo biểu đồ, đồ thị đơn giản về quá trình phát triển của cây
	Thực hành: theo dõi, vẽ biểu đồ đơn giản về quá trình phát triển của cây
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐNT
	HĐNT

	 
	5. Hình dạng
	 
	 
	.
	.
	#
	#

	32
	Có khả năng sử dụng các hình hình học để chắp ghép
	Sử dụng các hình hình học để chắp ghép thành cây, quả, hoa
	Trò chơi: chắp ghép hình học tạo thành cây, quả
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	 
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	.
	.
	#
	#

	 
	A. Nghe hiểu lời nói
	 
	 
	.
	.
	#
	#

	33
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	'Nghe truyện đọc về chủ đề TV
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC

	34
	Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề TV
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC

	 
	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
	#
	#
	.
	.

	35
	Kể lại được những sự việc đơn giản đã diễn ra của bản thân như: thăm ông bà, đi chơi, xem phim
	Kể lại sự việc đơn giản 1-2 tình tiết
	Kể lại sự việc đơn giản 1-2 tình tiết
	Cả lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT

	36
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao, phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, bài ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè theo chủ đề
	HĐH: Thơ: Hoa đồng hồ
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐH
	 

	37
	Biết kể chuyện theo đồ vật, theo tranh 
	Biết kể chuyện theo đồ vật, theo tranh 
	Xem tranh ảnh, video được tạo bởi AI để kể lại chuyện bằng kinh nghiệm và sự sáng tạo của bản thân về chủ đề
	Nhóm
	Lớp học
	HĐC
	HĐC

	 
	C. Làm quen với việc đọc - viết
	 
	 
	.
	.
	.
	.

	38
	 Hứng thú tham gia hoạt động với sự hỗ trợ của AI, biết khám phá, giao tiếp và thể hiện ý tưởng qua hình ảnh, âm thanh, trò chơi.
	Nghe truyện, thơ, bài hát bằng giọng đọc AI và kể lại, hát lại theo khả năng. Tham gia trò chơi tương tác bằng AI: nhận diện chữ cái, số, hình ảnh quen thuộc.Quan sát tranh, video do AI tạo ra và mô tả, trao đổi cùng bạn, cùng cô
	Nghe truyện, thơ, bài hát bằng giọng đọc AI và kể lại, hát lại theo khả năng. Tham gia trò chơi tương tác bằng AI  phù hợp chủ đề TV
	cả lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC

	39
	Nhận dạng được chữ cái ( in thường, in hoa) trong bảng chữ cái tiếng Việt
	Nhận dạng chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt
	Tiết học: Làm quen chữ cái  P,Q
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐH

	 
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
	.
	.
	#
	#

	 
	A. Phát triển tình cảm
	 
	 
	.
	.
	#
	#

	 
	1. Thể hiện ý thức về bản thân
	 
	 
	.
	.
	#
	#

	 
	2. Thể hiện sự tự tin, tự lực
	.
	.
	#
	#

	40
	Có khả năng tự làm được một số việc đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày
	Thực hành: làm sữa chua mít, vắt nước cam
	 Làm sữa chua mít, vắt nước cam
	Cá nhân
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	41
	Có khả năng tự làm được một số việc đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày
	Thực hành: Gọt củ, quả
	Trò chơi: vắt nước cam, thực hành trải nghiệm gọt củ, quả
	Cá nhân
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	42
	Tự nhận xét được mức độ hoàn thành công việc. Biết thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc
	Tự nhận xét được mức độ hoàn thành công việc. Biết thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc
	HĐ nêu gương chủ đề TV
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC

	 
	3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh
	 
	 
	.
	.

	43
	Biết thay đổi hành vi và thể hiện cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh
	Sự thích ứng phù hợp hoàn cảnh giao tiếp
	Trò chuyện về bảo vệ môi trường, cây xanh, hoa, quả, rau.                                               
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC

	 
	B. Phát triển kỹ năng xã hội
	.
	.
	#
	#

	 
	1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội
	.
	.
	#
	#

	44
	Biết nhận xét và tỏ thái độ với hành vi" đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" ; nhận ra việc làm của mình có ảnh hưởng đến người khác
	Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi  " đúng" - " sai", " tốt" - " xấu"
	Trò chuyện, nhận xét về hành vi đúng sai, tốt xâu về bản thản
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐG+HĐNT
	HĐG+HĐNT

	45
	Thích chăm sóc cây
	Bảo vệ, chăm sóc cây
	Kỹ năng chăm sóc và bảo vệ hoa    
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐH
	 

	46
	Có ý thức tạo cảnh quan, môi trường xanh- an toàn- thân thiện
	Ươm trồng cây, sử dụng cây xanh, tạo cảnh quan môi trường 
	Ươm trồng cây, sử dụng cây xanh, tạo cảnh quan môi trường 
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐNT
	HĐNT

	 
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	.
	.
	#
	#

	 
	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật
	.
	.
	#
	#

	 
	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
	.
	.
	#
	#

	47
	Thích nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)
	Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)
	Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau về CĐ TV
	Cả lớp
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC

	48
	Biết hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc
	Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát 
(theo các chủ đề trọng tâm)
	Ca hát các bài hát về chủ đề thực vật
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC

	49
	Có khả năng vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức. Thực hiện được các kỹ năng: Cuộn cổ tay, vuốt đuổi, kí chân, lắc hông, nhún, vẫy tay cao 2 bên (vận động minh họa).
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc các hình thức. Thực hiện được các kỹ năng: Cuộn cổ tay, vuốt đuổi, kí chân, lắc hông, nhún, vẫy tay cao 2 bên (vận động minh họa).
	HĐH: Múa : Lý cây bông
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐH

	50
	Biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	Vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối 
	HĐH: Vẽ vườn hoa
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐH+HĐG
	HĐG

	51
	Hứng thú tham gia hoạt động STEAM gắn với nghệ thuật. Biết sáng tạo, thể hiện cảm xúc và ý tưởng qua sản phẩm thẩm mỹ.
	Tham gia các hoạt động tạo hình STEAM: vẽ tranh bằng màu tự pha, làm đồ chơi từ vật liệu tái chế, tạo sản phẩm 3D đơn giản. quan sát hiện tượng tự nhiên (màu sắc, âm thanh, hình dáng) và thể hiện lại qua vẽ, hát, múa hoặc trình bày ý tưởng sáng tạo. hợp tác trong nhóm để thiết kế, trang trí sản phẩm STEAM có yếu tố nghệ thuật 
	Steam: Làm trang phục vùng miền.                                  Làm đồ dùng, đồ chơi, làm tranh từ nguyên liệu phế thải: cảnh đẹp, di tích lịch sử quê hương,…
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐH+HĐG

	52
	Biết tạo ra màu mới.từ lá cây, củ để tạo ra màu  mới. Thực hiện được 1 số kỹ năng: Giã, bóp, lọc, thử màu
	Sử dụng kỹ năng tạo ra màu mới.từ lá cây, củ để tạo ra màu  mới. Thực hiện kỹ năng: Giã, bóp, lọc, thử màu
	Thực hành: ép, giã lá trên giấy trắng
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐNT
	HĐNT

	53
	Biết tạo ra màu mới.từ lá cây, củ để tạo ra màu  mới. Thực hiện được 1 số kỹ năng: Giã, bóp, lọc, thử màu
	Sử dụng kỹ năng tạo ra màu mới.từ lá cây, củ để tạo ra màu  mới. Thực hiện kỹ năng: Giã, bóp, lọc, thử màu
	Thực hành: Bóp quả mồng tơi tạo màu
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐNT
	HĐNT

	54
	Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục
	Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục
	Thực hành: Nhận xét các sản phẩm tạo hình CĐ TV
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC

	 
	C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)
	.
	.
	.
	.

	55
	Có khả năng nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích
	Nói lên ý tưởng tạo hình của mình
	Chia sẻ, nói lên ý tưởng tạo hình của mình
	Nhóm
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	 
	CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ
	.
	.
	51
	52

	 
	   Trong đó: - Lĩnh vực thể chất
	.
	.
	17
	17

	 
	   - Lĩnh vực nhận thức
	.
	.
	13
	14

	 
	    - Lĩnh vực ngôn ngữ
	.
	.
	6
	6

	 
	       - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội
	.
	.
	7
	6

	 
	    - Lĩnh vực thẩm mỹ
	.
	.
	8
	9

	 
	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	.
	.
	51
	52

	 
	Trong đó: - Đón trả trẻ
	 
	 
	.
	.
	5
	5

	 
	                 - Thể dục sáng
	 
	 
	.
	.
	1
	1

	 
	                 - Hoạt động góc
	 
	 
	.
	.
	11
	11

	 
	                 - Hoạt động ngoài trời
	 
	.
	.
	15
	16

	 
	                 - Vệ sinh - ăn ngủ
	 
	.
	.
	7
	7

	 
	                 - Hoạt động chiều
	 
	.
	.
	14
	15

	 
	                 - Thăm quan dã ngoại
	 
	.
	.
	0
	0

	 
	                 -  Lễ hội
	 
	.
	.
	0
	0

	 
	                 - Hoạt động học
	 
	.
	.
	5
	5

	 
	                            Chia ra:   + Giờ thể chất
	 
	 
	.
	.
	1
	1

	 
	+ Giờ nhận thức                          
	 
	 
	.
	.
	1
	1

	 
	+ Giờ ngôn ngữ                           
	 
	 
	.
	.
	1
	1

	 
	+ Giờ TC-KNXH                        
	 
	 
	.
	.
	1
	0

	 
	+ Giờ thẩm mỹ                      
	 
	 
	.
	.
	1
	2

	 
	Hoạt động kép
	 
	 
	7
	8



	
TỔ TRƯỞNG CM
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Trần Thị Thu Giang
	                                 
GIÁO VIÊN
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Đoàn Thị Thu Huyền
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Vũ Thị Yến
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